
Ngành: LL&PPDH bộ môn LLCT
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KHỐI KIẾN THỨC CƠ 

SỞ

1 PRL631

Nguyên tắc thống nhất giữa 

phép biện chứng, logic học 

và Lý luận nhận thức

3 60 28 10 10 10 2 1

2 EMT631
Kinh tế học và phương pháp 

dạy học kinh tế
3 60 28 10 10 10 2 1

3

4 MES621

Phương pháp luận và 

phương pháp nghiên cứu 

khoa học giáo dục 

2 40 19 5 5 10 1 2

5 PCS621 Tham vấn tâm lý học đường 2 40 19 5 5 10 1 2

III
KHỐI KIẾN THỨC  

NGÀNH

1 MEL631
Phương pháp dạy học đạo 

đức và pháp luật
3 60 28 10 10 10 2 2

2 MTH621
Phương pháp giáo dục kỹ 

năng sống
2 40 19 5 5 10 1 1

3 CGI621
Những vấn đề toàn cầu hiện 

nay
2 40 19 5 5 10 1 1

CHUYÊN ĐỀ

1 CTP631
Chuyên đề 1: Những vấn đề 

cơ bản của pháp luật học  
3 75 15 0 60 0 0 3

2 CTP632

Chuyên đề 2: Học thuyết 

Mác – Lênin về chủ nghĩa xã 

hội

3 75 15 0 60 0 0 3

3

4

5

IV. CTP635
Chuyên đề 5: Giáo dục văn 

hoá trong thời đại ngày nay
3 75 15 0 60 0 0 3

60 0 0 1CTP634

Chuyên đề 4: Tư tưởng Hồ 

Chí Minh về cách mạng Việt 

Nam

3 75 15 0

TEC641

Dạy học GDCD ở trường 

phổ thông theo định hướng 

phát triển năng lực

2210101043754

5 5 10 1 1THH6214

Phương pháp dạy học tư 

tưởng Hồ Chí Minh và Lịch 

sử Đảng Cộng sản Việt Nam  

2 40 19
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Lên lớp 

CTP633

Chuyên đề 3: Đường lối của 

Đảng Cộng sản Việt Nam 

thời kỳ Đổi mới

3 75 15 0 60 0 0 1





TS. Đồng Văn Quân ĐHSP - ĐHTN LLCT GDCT Tự luận

TS. Phạm Thị Nga
ĐHKT&QTKD 

- ĐHTN
LLCT GDCT Tự luận

TS. Nguyễn Thị 

Khương
ĐHSP - ĐHTN LLCT

TS. Ngô Thị Lan 

Anh
ĐHSP - ĐHTN LLCT GDCT Tự luận

TS. Hà Thị Kim 

Linh
ĐHSP - ĐHTN GDH TLGD Tự luận

TS. Lê Thị Phương 

Hoa
ĐHSP - ĐHTN GDH TLGD Tự luận

TS. Nguyễn Thị 

Khương
ĐHSP - ĐHTN LLCT GDCT Tự luận

TS. Nguyễn Thị 

Hường
ĐHSP - ĐHTN LLCT GDCT Tự luận

PGS.TS Lại Quốc 

Khánh
ĐHQG Hà Nội LLCT GDCT Tiểu luận

TS. Hoàng Thu 

Thủy
ĐHSP - ĐHTN LLCT

TS. Vũ Thị Thủy ĐHSP - ĐHTN LLCT GDCT   Tự luận

TS. Phí Thị Thanh 

Tuyền

ĐH Luật Hà 

Nội
LLCT GDCT Tiểu luận

TS. Trần Thị Lan ĐHSP - ĐHTN LLCT GDCT Tiểu luận

TS. Nguyễn Hữu ToànĐHTN LLCT GDCT Tiểu luận

TS. Hoàng Thu ThuỷĐHSP - ĐHTN LLCT GDCT Tiểu luận

TS Vũ Thị Thủy ĐHSP - ĐHTN LLCT

TS. Phạm Thị 

Huyền
ĐHSP - ĐHTN LLCT GDCT Tiểu luận

PGS.TS. Đỗ Hồng 

Thái
ĐHSP - ĐHTN LLCT GDCT Tiểu luận

Họ tên 

cán bộ giảng dạy

Đơn vị 

công tác
Ngành

Khoa đào 

tạo

Hình thức 

thi



Trưởng khoa

TS. Nguyễn Thị Khương




